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Vận động trong ngày 

 

 
Nguồn:Fireant 

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN 
 

- VN-Index giảm 45,67 điểm (-4,03%) xuống mốc 1.086,44 điểm. Phe 

bán áp đảo thị trường với 449 mã giảm trong đó có đến 145 mã nằm sàn. 

Áp lực bán xuất hiện ngay đầu phiên và mạnh dần vào phiên chiều khiến 

chỉ số lùi sâu xuống dưới mốc 1.100 điểm và phủ nhận nỗ lực hồi phục 

của phiên liên trước. 

- Hầu hết các nhóm ngành đều bị bán mạnh. Trong đó các nhóm trụ như 

ngân hàng, bất động sàn, thép, bán lẻ tác động tiêu cực nhất đến thị 

trường. Bên cạnh đó các nhóm thủy sản, dầu khí, logistic, chứng khoán, 

đầu tư công, nông nghiệp, điện cũng giảm mạnh với nhiều mã giảm kịch 

biên độ. 

- VIC là cổ phiếu duy nhất trong nhóm VN30 hồi phục vào cuối phiên 

nhưng không tạo ra được tác động tích cực lên thị trường. 

- Trên sàn HOSE, khối ngoại quay lại bán ròng với giá trị 531,16 tỷ đồng 

và góp phần gây ra diễn biến tiêu cực cho thị trường. 

- Áp lực bán mạnh lan rộng toàn thị trường ngay sau diễn biến hồi phục 

phiên liền trước cho  thấy trạng thái thị trường vẫn đang rủi ro. 

 

Thay đổi chỉ số 
Chỉ số trong nước HSX HNX 

Chỉ số 1.086,44 238,17 

Thay đổi (%) -4,03% -4,83% 

Thay đổi -45,67 -12,08 

Tổng KLGD 519,79 62,27 

Tổng GTGD 11.513,38 1.142,60 

NĐTNN ròng (tỷ) -532,50 12,95 

Tự doanh ròng (Tỷ) -575,96  

PE 12,09 13,84 

   

HĐTL chỉ số VN30 VN30F1 

 

Chỉ số 

      

1.102,00  

    

1.102,60  

Thay đổi (%) -4,34% -4,12% 

Thay đổi -50 -47,4 

Basis -0,60   
 

Tăng giảm nhóm ngành 
Nhóm ngành L2 (%)              Ngày  Năm 

 Dầu khí L2 -2,36% 95,9% 

 Hóa chất L2 -5,83% 147,0% 

 Tài nguyên Cơ bản L2 -5,19% 124,7% 

 XD và Vật liệu L2 -3,70% 57,3% 

 Hàng & Dịch vụ CN L2 -1,09% 48,2% 

 Ô tô và phụ tùng L2 -4,06% 43,7% 

 Thực phẩm và đồ uống -2,56% 27,0% 

 Hàng cá nhân & GD L2 -3,73% 90,6% 

 Y tế L2 -1,04% 18,5% 

 Bán lẻ L2 -6,48% 139,8% 

 Truyền thông L2 -3,29% 3,6% 

 Du lịch và Giải trí L2 -2,28% 4,0% 

 Viễn thông L2 1,48% 14,4% 

 Điện nước & xăng L2 -2,15% 56,4% 

 Bảo hiểm L2 -6,79% 33,3% 

 Bất động sản L2 -2,28% 53,9% 

 Dịch vụ tài chính L2 -6,36% 213,9% 

 Ngân hàng L2 -4,84% 87,7% 

 CNTT L2 -4,48% 142,7% 
 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & KHUYẾN NGHỊ 

 

Phân tích kỹ thuật: 

- VN-Index ghi nhận một nến giảm thân dài phủ nhận hoàn toàn nỗ lực 

hồi phục phiên liền trước cùng thanh khoản tương đương trung bình 20 

phiên cho thấy lực cung đã áp đảo trở lại và chi phối thị trường. Với diễn 

biến này, VN-Index đã hoàn toàn xuyên thủng ngưỡng 1.100 điểm và có 

thể lùi sâu xuống ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 1.020 điểm. 

 Khuyến nghị:  

- Nhà đầu tư tiếp tục giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và thận trọng 

trong việc mở thế mua mới. 

 Kịch bản 1: VN-Index lùi về vùng  1.020 điểm. 

 Kịch bản 2: VN-Index hồi phục về vùng 1.100 điểm. 
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Giao dịch nước ngoài trên HSX 

 

 
Nguồn: Fireant 

 

 

 

 

 

 

 

Giao dịch tự doanh trên HSX 

 

ĐIỂM TIN TRONG NƯỚC 

Tin kinh tế trong 

nước 

Dấu ấn Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 

Các mặt hàng xuất khẩu đạt trên 20 tỷ USD 9 

tháng đầu năm 2022 

Hoàn thành 361 km cao tốc Bắc - Nam phía 

Đông trong năm 2022 

Tin doanh nghiệp 

trong nước 

Doanh số Sao Ta 9 tháng tăng 18% 

Cựu chủ tịch Mía Đường Lam Sơn bán toàn 

bộ 2,3 triệu cổ phiếu 

ACBS bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc 

 

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số 

 
Nguồn: Fireant 

 
                                                                                                            Nguồn: Fireant 

https://cafef.vn/dau-an-viet-nam-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-20221003090016775.chn
https://cafef.vn/cac-mat-hang-xuat-khau-dat-tren-20-ty-usd-9-thang-dau-nam-2022-20221003102400307.chn
https://cafef.vn/cac-mat-hang-xuat-khau-dat-tren-20-ty-usd-9-thang-dau-nam-2022-20221003102400307.chn
https://cafef.vn/hoan-thanh-361-km-cao-toc-bac-nam-phia-dong-trong-nam-2022-20221003064745228.chn
https://cafef.vn/hoan-thanh-361-km-cao-toc-bac-nam-phia-dong-trong-nam-2022-20221003064745228.chn
https://cafef.vn/doanh-so-sao-ta-9-thang-tang-18-20221003105313572.chn
https://cafef.vn/cuu-chu-tich-mia-duong-lam-son-ban-toan-bo-23-trieu-co-phieu-20221003104749149.chn
https://cafef.vn/cuu-chu-tich-mia-duong-lam-son-ban-toan-bo-23-trieu-co-phieu-20221003104749149.chn
https://cafef.vn/acbs-bo-nhiem-pho-tong-giam-doc-202210031006247.chn
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Chỉ số thế giới 

 
Dow Jones -497,47 -1,73% 

DAX 138,81 1,15% 

FTSE100 12,22 0,18% 

Nikkei 225 -484,84 -1,87% 

Hang Seng 56,96 0,33% 
 

ĐIỂM TIN KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THẾ GIỚI 

Tin kinh tế 

thế giới 

Quan chức Trung Quốc gọi vụ rò rỉ đường ống 

Nord Stream là 'thảm họa' 

Nga tuyên bố tìm thấy dấu vết phương Tây 

trong vụ Nord Stream 

Khủng hoảng tài chính Anh: Lời cảnh báo cho 

các nền kinh tế toàn cầu 

Tin hàng hóa 

thế giới 

Giá xăng giảm mạnh hơn 1.100 đồng, xăng 

RON95 còn 21.440 đồng/lít 

Trung Quốc đang tích cực bán dầu cho châu Âu 

Giá Lithium tăng vọt tới hơn 500% và đây là 

điều bạn cần biết 
 

 

Hợp đồng tương lai chỉ số 

 

US30* -99,5 -0,35% 

DAX* -209,9 -1,76% 

FTSE100* -41,5 -0,61% 

Nikkei 225* -225 -0,87% 

Hang Seng* 57 0,33% 

* Số liệu của phiên liền trước 

 

Bảng tổng sắp thay đổi giá thị trường hàng hóa 

Mặt hàng Đơn vị Giá % ngày % tuần % tháng % năm 
Cổ phiếu tác 

động 

Năng lượng 

Dầu WTI USD/thùng 79,49 -2,14% 0,95% -11,23% 6,16% GAS,BSR 

Dầu Brent USD/thùng 85,14 -3,79% -1,17% -10,98% 9,46% GAS,BSR 

Xăng UScent/gallon 2,36 -5,89% -0,97% -2,91% 6,09% PLX,OIL 

Kim loại quý 

Vàng  USD/ounce 1.659,67 -0,04% 1,01% -2,98% -9,23% PNJ 

Bạc USD/ounce 19,00 0,98% 0,85% 5,73% -18,34% PNJ 

Nông sản và gia súc 

Đậu tương UScent/giạ 1.364,75 -3,26% -4,28% -8,24% 1,90% HKB 

Gạo USD/cwt 17,17 -1,04% -1,21% -1,91% 15,62% TAR, LTG 

Sữa USD/cwt 19,85 -0,10% -0,10% 1,12% 7,76% VNM 

Cao su JPY/Kg 124,90 -6,86% -6,30% -8,30% -43,94% DPR, PHR 

Đường UScent/Ib 18,42 -0,11% 0,77% 2,96% -2,44% SBT, LSS 

Cà phê UScent/Ib 221,55 -3,13% 0,50% -7,55% -2,01% CTP, DLG 

Gỗ  USD/1000 board feet 422,50 -2,38% -8,19% -16,99% -63,19% PTB 

Heo nạc UScent/Lbs 89,22 -0,17% -5,21% -2,52% 9,51% DBC 

Mặt hàng công nghiệp 

Quặng sắt USD/tấn 98,00 -1,51% -2,49% -1,01% -15,52% HSG, HPG 

Thép USD/tấn 3.936,00 -0,96% -0,30% -4,51% -13,46% HSG, HPG 

 

https://cafef.vn/quan-chuc-trung-quoc-goi-vu-ro-ri-duong-ong-nord-stream-la-tham-hoa-2022100220370188.chn
https://cafef.vn/quan-chuc-trung-quoc-goi-vu-ro-ri-duong-ong-nord-stream-la-tham-hoa-2022100220370188.chn
https://cafef.vn/nga-tuyen-bo-tim-thay-dau-vet-phuong-tay-trong-vu-nord-stream-20221003101843438.chn
https://cafef.vn/nga-tuyen-bo-tim-thay-dau-vet-phuong-tay-trong-vu-nord-stream-20221003101843438.chn
https://cafef.vn/khung-hoang-tai-chinh-anh-loi-canh-bao-cho-cac-nen-kinh-te-toan-cau-20221002204815255.chn
https://cafef.vn/khung-hoang-tai-chinh-anh-loi-canh-bao-cho-cac-nen-kinh-te-toan-cau-20221002204815255.chn
https://cafef.vn/gia-xang-giam-manh-hon-1100-dong-xang-ron95-con-21440-dong-lit-20221003144430699.chn
https://cafef.vn/gia-xang-giam-manh-hon-1100-dong-xang-ron95-con-21440-dong-lit-20221003144430699.chn
https://cafef.vn/trung-quoc-dang-tich-cuc-ban-dau-cho-chau-au-20221002215918112.chn
https://cafef.vn/gia-lithium-tang-vot-toi-hon-500-va-day-la-dieu-ban-can-biet-20221002105236606.chn
https://cafef.vn/gia-lithium-tang-vot-toi-hon-500-va-day-la-dieu-ban-can-biet-20221002105236606.chn
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THỐNG KÊ TRONG NGÀY 

Thống kê hợp đồng phái sinh 

Mã phái 

sinh 
Thay đổi Mở cửa Đóng cửa Thấp nhất Cao nhất KLGD 

VN30F2210 -47.40 (-4.12%) 1.145,50 1.102,60 1.147,00 1.096,80 37.458 

VN30F2211 -55 (-4.75%) 1.146,00 1.104,00 1.240,10 1.099,90 3.329 

VN30F2212 -43.70 (-3.80%) 1.141,60 1.106,10 1.141,60 1.081,60 321 

VN30F2303 -51.90 (-4.51%) 1.145,00 1.100,10 1.145,00 1.090,10 226 

 

 

Top 5 tăng giá HSX  Top 5 giảm giá HSX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

PDN  117,7 +7,70/+7,00%  100  BSI  27,9 -2,10/-7,00%  733.900  

TPC  9,75 +0,63/+6,91%  2.000  LDG  7,44 -0,56/-7,00%  1.916.200  

LEC  15,55 +1,00/+6,87%  36.000  CTR  55,8 -4,20/-7,00%  669.800  

HU1  8,81 +0,56/+6,79%  2.500  KHG  7,18 -0,54/-6,99%  1.271.700  

TTE  11,5 +0,70/+6,48%  1.600  CTS  15,3 -1,15/-6,99%  482.500  

  

 

Top 5 tăng giá HNX  Top 5 giảm giá HNX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

PJC  25,3 +2,30/+10,00%  100  S99  8,1 -0,90/-10,00%  202.700  

HJS  34,1 +3,10/+10,00%  100  LUT  3,6 -0,40/-10,00%  31.500  

L43  4,4 +0,40/+10,00%  1.800  PVC  16,2 -1,80/-10,00%  1.232.100  

DNC  53,3 +4,80/+9,90%  100  VHL  20,7 -2,30/-10,00%  100  

VDL  24,7 +2,20/+9,78%  200  PMC  66,6 -7,40/-10,00%  100  

 

 

Top mua ròng HSX  Top bán ròng HSX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

VIC  55,5 +0,50/+0,91%  506.889  HPG  19,75 -1,45/-6,84% -8.812.703  

FUEVFVND  23,8 -1,70/-6,67%  699.800  STB  19,2 -1,40/-6,80% -3.064.055  

E1VFVN30  18,8 -1,12/-5,62%  272.900  DGC  73,8 -3,80/-4,90% -598.018  

HDG  37,9 -2,80/-6,88%  133.000  CTG  21,6 -1,60/-6,90% -1.938.789  

SCS  74,9 -0,90/-1,19%  63.100  SSI  18,45 -1,35/-6,82% -1.655.944  
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DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ KHUYÊN NGHỊ 

Mã cổ 

phiếu 
Giá hiện tại Giá mua Ngày mua 

Giá mục 

tiêu 
Giá cắt lỗ Giá bán Ngày bán Tỷ lệ % Ghi chú 

HPG 19,75 10,65 8/5/2020 19,5     85,4%  

PNJ 99,6 112 7/30/2022 139 107   -11,1% Cutloss 

SKG 16,35 17,8 7/30/2022 22,2 16   -8,1% Cutloss 

MWG 59,6 62,1 7/30/2022 80 57   -4,0% Cutloss 

PVS 21,4 22,8 7/30/2022 30 20   -6,1% Cutloss 
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST 

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh 

giá và giá mục tiêu 12 tháng 

Hệ thống khuyến nghị Diễn giải 

MUA Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

THEO DÕI Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15% 

NẮM GIỮ Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5% 

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5% 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

Nguyễn Minh Hoàng Chuyên viên phân tích cao cấp hoang,nguyenminh@vfs,com,vn 

Vũ Thị Hà Phương Chuyên viên phân tích phuong,vu@vfs,com,vn 

Nguyễn Hoàng Long Chuyên viên phân tích long,nguyen@vfs,com,vn 

Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên phân tích huyen.nguyen@vfs.com.vn 

Đặng Thu Hiền Chuyên viên phân tích hien.dang@vfs.com.vn 
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